
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOÁ 2 HÓC MÔN VÀ CÁC HỌC VIÊN THI GỬI

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HỆ VLVH

Ghi chú
Luật TT Hình sựLuật Dân sự

KẾT QUẢ THI CÁC MÔN
MSSVHọ và TênStt

66075014CườngLê Văn1

550835000266ĐàoPhan Anh2

550835000358HòaLê Thanh3

540865000668TríHuỳnh Minh4

360935000598KhảiHà Quang5

560935000679QuiBùi Quốc6

560935001060MườiMai Thị Bé7

550935001182TânLê Nguyễn Hoàng8

561035001338ThơHuỳnh Thị Minh9

561035001663NghiêuCao Minh10

771065000498PhươngTrần Huế11

561135000074PhongMai Thế12

561135000338PhươngNguyễn Hà Anh13

551135000486ĐứcTrần Hữu14

551135000626ToànLưu Huỳnh Thu15

371135001728TâmTrần Thanh16

561135001741ThắmNguyễn Thị17

271135001742ThắmNguyễn Thị Hồng18

271135001796TuấnVõ Duy19

771235000254TuấnNguyễn Văn20

661235000361HùngLê Minh21

781235000395MinhNguyễn Hữu22

661235000473ThưTrịnh Bảo23

1081235000553DũngPhan Khắc24

651235000600HuyTrần25

751235000680QuânLê Minh26

5v1235000812AnhTrần Thị Phượng27
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551235000813AnhTrịnh Hoàng Vân28

551235000814ÁnhTrịnh Thị Kim29

551235000815BảoDương Quốc30

651235000816BíchNguyễn Thị Ngọc31

761235000818BôngNguyễn Văn32

751235000820ChâuTrần Minh33

751235000823CôngNguyễn Hồng34

551235000824CườngLê Tấn35

651235000826DiênNgô Văn36

551235000827DiễmPhạm Thị Ngọc37

751235000828DiệpPhạm Thị Huỳnh38

751235000829DiệpTrần Thị Thanh39

551235000832DuyênBùi Thị Mỹ40

551235000833DuyênHuỳnh Thị Hữu41

541235000834DũngNguyễn Ngọc42

861235000838ĐảoTrần Văn43

561235000839ĐạtBùi Tấn44

551235000841ĐịnhPhan Hữu45

551235000843ĐườngNguyễn Thị46

651235000844ĐứcLê Huỳnh47

551235000845GấmNguyễn Thị Hồng48

661235000846GiangĐặng Thị Trường49

551235000848HảiBùi Văn50

751235000850HânNguyễn Văn51

751235000852HiếuNguyễn Minh52

751235000853HiềnNguyễn Thị Xuân53

651235000855HòaĐỗ Minh54

551235000860HưngVũ Thanh55

651235000861HươngNguyễn Thị Mai56

551235000863HữuNguyễn Tiến57

551235000865KhảLưu Bá58
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551235000866KiệtBạch Quang59

651235000869LiênBùi Thị Bích60

561235000870LiênTrần Thị Bích61

531235000871LiễuLâm Thị62

551235000872LinhNguyễn Thị Ngọc63

551235000875LoanNguyễn Hồng64

551235000876LộcTrần Huỳnh65

761235000877LợiPhạm Hữu66

761235000878LuânPhạm Minh67

581235000880MẫnHuỳnh Trọng68

551235000881MẫnLê Thanh69

551235000882MinhNguyễn Thanh70

681235000883MinhTrần Hải71

761235000884NamHà Văn72

671235000885NamLâm Hoàng73

671235000886NamNguyễn Hoài74

671235000890NhânPhạm Thành75

561235000892NhungHuỳnh Thị Tuyết76

671235000893NhựtPhan Văn77

551235000894OanhNguyễn Hoàng78

571235000895OanhNguyễn Thị79

641235000896OanhNguyễn Thị Kiều80

541235000897PhongNguyễn Thanh81

541235000900PhươngHoàng Thu82

561235000901PhươngNguyễn Vũ83

561235000902PhướcNguyễn Tấn84

671235000903PhượngNguyễn Thị Hoàng85

551235000904PhượngNguyễn Thị Ngọc86

651235000905PhượngNguyễn Thị Ngọc87

761235000906QuanNguyễn Hồng88

661235000908QuangTô Minh89
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561235000910QuốcVõ Thanh90

551235000912SơnLê Nguyên Linh91

551235000913SơnPhan Ngọc92

661235000915TâmĐặng Thị Thu93

651235000916TânNguyễn Kim94

551235000918ThanhBùi Văn95

551235000919ThanhNguyễn Đang96

251235000922TháiPhạm Ngọc97

851235000923TháiTrần Ngọc98

551235000924ThànhLê Minh99

741235000925ThảoPhan Thị Bích100

721235000927ThiệnPhạm Cao101

851235000929ThuậnHuỳnh Thị Kim102

741235000930ThuậnTrần Thị103

661235000932ThùyNguyễn Thị Mộng104

661235000934ThủyMai Ngọc105

761235000936TiênHuỳnh Thị Thủy106

761235000938ToànNguyễn Hữu107

761235000940TrangHồ Thị Huỳnh108

561235000941TrangPhạm Thị Thu109

661235000945TuấnĐặng Anh110

551235000947TuấnTrần Quốc111

561235000948TuấnTrần Quốc112

571235000951TuyềnNguyễn Thị Thanh113

771235000953TuyềnVõ Thị Bích114

671235000956TúTạ Cẩm115

661235000958TùngNguyễn Thanh116

561235000960TươiNguyễn Thị Hồng117

551235000961VânNguyễn Thị Châu118

361235000965VyNguyễn Thị Thanh119

761235000967ÁnhĐặng Ngọc120
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641235001017MinhĐoàn Ngọc121

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2017

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

Danh sách có 121 thí sinh
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